
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

LỚP THỜI GIAN HỌC PHÒNG HỌC GHI CHÚ

TCA01 9g00 - 11g30 sáng thứ Bảy 23 c Thư, giải lao 10g30-10g45

TCA02 7g15 - 9g45 sáng thứ Bảy 24 c Hòa, giải lao 8g30-8g45

TCA03 7g15 - 9g45 sáng thứ Bảy 25 c M Thảo, giải lao 8g30-8g45

TCA11 9g00 - 11g30 sáng thứ Bảy 26 c Nguyên, giải lao 10g30-10g45

NHẬT 1 Tiết 1,2 (7g15 - 8g50) sáng thứ Bảy 19

NHẬT 2 Tiết 3,4 (9g15 - 10g50) sáng thứ Bảy 19

NHẬT 11 Tiết 1,2 (7g15 - 8g50) sáng thứ Bảy 20 Khối 11

TRUNG 1 Tiết 1,2 (7g15 - 8g50) sáng thứ Bảy 21

TRUNG 2 Tiết 3,4 (9g15 - 10g50) sáng thứ Bảy 21

TRUNG 3 Tiết 3,4 (9g15 - 10g50) sáng thứ Bảy 22

TRUNG 11 Tiết 1,2 (7g15 - 8g50) sáng thứ Bảy 22 Khối 11

THỜI KHÓA BIỂU
HỌC TĂNG CƯỜNG ANH VÀ NGOẠI NGỮ 2, NĂM HỌC 2024 - 2025

                 Khai giảng khóa học từ 05/10/2024



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Thời gian học: thứ bảy hàng tuần (bắt đầu từ 05/10/2024)

Đăng ký Lớp Đăng ký Tên NN2 học Lớp

1 10C01 Hoàng Thị Trâm Anh Có TCA1 Không

2 10C01 Nguyễn Hoàng PhươngAnh Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

3 10C01 Lê Hồ Ngọc Bảo Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

4 10C01 Nguyễn Thị Trúc Chi Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

5 10C01 Nguyễn Nhật Duy Có TCA1 Không

6 10C01 Nguyễn Đỗ Ánh Dương Không Có Tiếng Trung Trung 1

7 10C01 Thái Phạm Gia Hân Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

8 10C01 Hồ Nguyễn An Khang Có TCA1 Không

9 10C01 Trần Khánh Linh Không Có Tiếng Trung Trung 1

10 10C01 Diệp Quý Luân Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

11 10C01 TRẦN NHẬT MINH Có TCA1 Có Tiếng Nhật Nhật 1

12 10C01 Phạm Hoàng Hà My Có TCA1 Không

13 10C01 Nguyễn Trần Bảo Ngân Có TCA1 không

14 10C01 Nguyễn Thành Nguyên Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

15 10C01 Nguyễn Hữu Phú Có TCA1 Không

16 10C01 Trương Ngọc Minh Thư Có TCA1 Không

17 10C01 Nguyễn Bảo Thy Không Có Tiếng Trung Trung 1

1 10C02 Huỳnh Mai Trúc Anh KHÔNG Có Tiếng Trung Trung 2

2 10C02 NGUYỄN QUANG ANH Có TCA1 Có Tiếng Nhật Nhật 1

3 10C02 Trần Vân Anh Không Có Tiếng Trung Trung 2

4 10C02 Tiêu Thiên Đức Không Có Tiếng Trung Trung 2

5 10C02 Phạm Anh Hào Có TCA2 Không

6 10C02 Kiều Hoàng Gia Hân Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

7 10C02 Nguyễn Vũ Ngân Hoa Có TCA2 Không

8 10C02 Phạm Tường Khôi Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

9 10C02 Phạm Thị Thùy Linh Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

10 10C02 Bùi Lê Tuyết Minh Không Có Tiếng Trung Trung 2

11 10C02 Lê Thế Hồng Minh Không Có Tiếng Trung Trung 2

12 10C02 Văn Ngọc Khánh Ngân Không Có Tiếng Trung Trung 2

13 10C02 Lê Đông Nghi Không Có Tiếng Trung Trung 2

14 10C02 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc CÓ TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

15 10C02 Phạm Đỗ Nhật Quân Có TCA2 Không

16 10C02 Phạm Bảo Quyên Có TCA2 KHÔNG

17 10C02 Hồ Văn Thuận Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

18 10C02 Nguyễn Anh Tiến Không Có Tiếng Trung Trung 2

19 10C02 Trần Thảo Trang Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

20 10C02 Lê Ngọc Khánh Vy Không Có Tiếng Trung Trung 2

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TĂNG CƯỜNG ANH, NGOẠI NGỮ 2
Năm học 2024 - 2025

Ghi chúSTT LỚP Họ và tên Học sinh
TATC Ngoại ngữ 2
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TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Thời gian học: thứ bảy hàng tuần (bắt đầu từ 05/10/2024)

Đăng ký Lớp Đăng ký Tên NN2 học Lớp

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TĂNG CƯỜNG ANH, NGOẠI NGỮ 2
Năm học 2024 - 2025

Ghi chúSTT LỚP Họ và tên Học sinh
TATC Ngoại ngữ 2

1 10C03 Nguyễn Phạm Minh Hiền Không Có Tiếng Trung Trung 2

2 10C03 Nguyễn Ngọc Quốc Huy KHÔNG Có Tiếng Trung Trung 2

3 10C03 Nguyễn Ngọc Tân Khoa Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

4 10C03 Trịnh Xuân Nghi Không Có Tiếng Trung Trung 2

5 10C03 Đỗ Trần Thanh Ngọc Có TCA2 KHÔNG

6 10C03 Hoàng Ngọc Nhân Có TCA2 Không

7 10C03 Phan Hồng Phương Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

8 10C03 Cao Đỗ Như Quỳnh Có TCA2 Không

9 10C03 Hoàng Thị Thu Thảo Không Có Tiếng Trung Trung 2

10 10C03 Trịnh Minh Thi Không Có Tiếng Trung Trung 2

11 10C03 Huỳnh Nhật Thiên Có TCA2 Không

12 10C03 Đào Viết Tín Không Có Tiếng Trung Trung 2

13 10C03 Huỳnh Minh Triết Có TCA2 KHÔNG

14 10C03 Trần Thùy Lân Không CÓ Tiếng Trung Trung 2

1 10C04 LÊ PHẠM NHƯ ANH Có TCA2 Không

2 10C04 Nguyễn Hải Anh Có TCA2 KHÔNG

3 10C04 Trần Tuấn Anh Có TCA2 Không

4 10C04 Đỗ Thanh Bình Không Có Tiếng Trung Trung 2

5 10C04 Nguyễn Ngọc Kim Duyên Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

6 10C04 Nguyễn Ngọc Minh Hân Không Có Tiếng Trung Trung 2

7 10C04 Trịnh Phú Khang Có TCA2 Không

8 10C04 Nguyễn Ngộ Khê Không Có Tiếng Trung Trung 2

9 10C04 Đặng Nguyễn Đăng Khoa Có TCA2 Không

10 10C04 Trần Thanh Mai Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

11 10C04 Võ Gia Nghi Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

12 10C04 Nguyễn Hải Quân Không Có Tiếng Trung Trung 2

13 10C04 Võ Lê Hoàng Quân KHÔNG Có Tiếng Trung Trung 2

14 10C04 Trần Phước Thành Không Có Tiếng Trung Trung 2

15 10C04 Ngô Quốc Thịnh Có TCA2 KHÔNG

16 10C04 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền Không Có Tiếng Trung Trung 2

17 10C04 Trần Đào Minh Uyên Có TCA2 Không

1 10C05 Đặng Thị Hà Anh Không Có Tiếng Trung Trung 1

2 10C05 Luyện Ngọc Quỳnh Anh Không Có Tiếng Trung Trung 1

3 10C05 Phạm Quang Anh Có TCA2 Không

4 10C05 TRẦN GIA BÌNH Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

5 10C05 Phạm Lê Hân Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

6 10C05 Nguyễn Quốc Hòa Không Có Tiếng Trung Trung 1

7 10C05 Vũ Quang Huy Có TCA2 Không

8 10C05 Phạm Thùy Linh KHÔNG Có Tiếng Trung Trung 1

9 10C05 Võ Ngọc Phương Nghi Không Có Tiếng Trung Trung 1

10 10C05 Lương Ánh Ngọc Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

11 10C05 Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh Không Có Tiếng Trung Trung 1

12 10C05 Bùi Trần Chí Thiện Có TCA2 Không

13 10C05 Huỳnh Chu Thủy Trúc Không Có Tiếng Trung Trung 1

14 10C05 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Không Có Tiếng Trung Trung 1
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TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Thời gian học: thứ bảy hàng tuần (bắt đầu từ 05/10/2024)

Đăng ký Lớp Đăng ký Tên NN2 học Lớp

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TĂNG CƯỜNG ANH, NGOẠI NGỮ 2
Năm học 2024 - 2025

Ghi chúSTT LỚP Họ và tên Học sinh
TATC Ngoại ngữ 2

1 10C06 Lê Huy Hoàng Không Có Tiếng Trung Trung 2

2 10C06 Nguyễn Đăng Khôi Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

3 10C06 Trịnh Hoàng Nam Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

4 10C06 Hoàng Trọng Nghĩa Có TCA2 Không

5 10C06 Tằng Thế Phong Không Có Tiếng Trung Trung 2

6 10C06 Phan Lê Việt Phương Không Có Tiếng Trung Trung 2

7 10C06 Văn Nguyễn Lam Phương Không Có Tiếng Trung Trung 2

8 10C06 Quách Triệu Quang Có TCA2 Không

9 10C06 Trịnh Võ Trúc Quỳnh Có TCA2 Không

10 10C06 Vũ Quốc Thái Không Có Tiếng Trung Trung 2

11 10C06 Trần Ngọc Nguyên Thảo Không Có Tiếng Trung Trung 2

12 10C06 Phạm Vũ Anh Thư Không Có Tiếng Trung Trung 2

13 10C06 Trần Ngọc Bảo Trâm Có TCA2 Không

1 10C07 NGUYỄN THÀNH ĐẠI KHÔNG Có Tiếng Trung Trung 2

2 10C07 Phan Nguyệt Hà Có TCA2 Không

3 10C07 Lê Phước Nguyên Khang Có TCA2 Không

4 10C07 Trần Đại Nghĩa Có TCA2 Không

5 10C07 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Không Có Tiếng Trung Trung 2

6 10C07 Nguyễn Hải Phúc Có TCA2 KHÔNG

7 10C07 Đặng Nguyễn Bảo Phương Không Có Tiếng Trung Trung 2

8 10C07 Vũ Anh Như Quỳnh Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

9 10C07 Bùi Võ Huyền Trân KHÔNG Có Tiếng Trung Trung 2

10 10C07 Hồ Ngọc Bảo Vy Không Có Tiếng Trung Trung 2

11 10C07 Nguyễn Hoàng PhươngVy Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1
1 10C08 Hoàng mai thị khánh An Không CÓ Tiếng Nhật Nhật 2

2 10C08 Huỳnh Ngọc Quế Anh Không Có Tiếng Trung Trung 3

3 10C08 Trần Nguyễn Minh Anh Không Có Tiếng Trung Trung 3

4 10C08 Dương Bảo Châu Không Có Tiếng Trung Trung 3

5 10C08 Phạm Thị Mỹ Dung KHÔNG Có Tiếng Trung Trung 3

6 10C08 Nguyễn Minh Hạnh Có TCA2 Không

7 10C08 Hồ Ngọc Bảo Hân Có TCA2 Không

8 10C08 Phan Huy Có TCA2 Không

9 10C08 Trần Tuấn Kha Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

10 10C08 Quách Nguyên Khang Có TCA2 Không

11 10C08 Nguyễn Phước Thiện Lộc Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

12 10C08 HỒ VỊNH NGHI Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

13 10C08 Lê Đinh Hoàn Nguyên Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

14 10C08 Huỳnh Lê Yến Nhi Có TCA2 Không

15 10C08 MAI MẠNH PHONG Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

16 10C08 Thái Dương Quang Có TCA2 Không

17 10C08 Trần Nguyễn Minh Thư Có TCA2 Không

18 10C08 Trần Thị Ánh Thư Không Có Tiếng Trung Trung 3

19 10C08 Ngô Thanh Tú Không Có Tiếng Trung Trung 3

20 10C08 Lê Cao Gia Tuệ Không Có Tiếng Trung Trung 3

21 10C08 Trần Ngọc Phương Vy Không Có Tiếng Trung Trung 3
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TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Thời gian học: thứ bảy hàng tuần (bắt đầu từ 05/10/2024)

Đăng ký Lớp Đăng ký Tên NN2 học Lớp

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TĂNG CƯỜNG ANH, NGOẠI NGỮ 2
Năm học 2024 - 2025

Ghi chúSTT LỚP Họ và tên Học sinh
TATC Ngoại ngữ 2

1 10C09 Nguyễn Quỳnh Anh Không Có Tiếng Trung Trung 2

2 10C09 Dương Thái Bình Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

3 10C09 Lê Hoàng Giang Không Có Tiếng Trung Trung 2

4 10C09 Lã Đặng Gia Hưng Không Có Tiếng Trung Trung 2

5 10C09 Ngô Tấn Khang Có TCA3 Không

6 10C09 Võ Quốc Minh Khang Có TCA3 Không

7 10C09 Trương Phú Lộc Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

8 10C09 Lê Quang Minh Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

9 10C09 Nguyễn Thanh Ngọc Có TCA3 Không

10 10C09 Nguyễn Văn Thành Nhân Không Có Tiếng Trung Trung 2

11 10C09 Hỏa Ngọc Diễm Phương Không Có Tiếng Trung Trung 2

12 10C09 Đặng Nguyễn Như Quỳnh Có TCA3 KHÔNG

13 10C09 NGUYỄN LỮ KIM TRÚC Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

14 10C09 Nguyễn Nhật Trường Có TCA3 Không

1 10C10 Ngô Ngọc Thùy An Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

2 10C10 Nguyễn Ngọc Mai Anh Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

3 10C10 Hoàng Hoà Bình Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

4 10C10 Trần Thị Kim Chi Không Có Tiếng Trung Trung 3

5 10C10 Nguyễn Bùi Minh Khanh Có TCA2 KHÔNG

6 10C10 Phạm Thiên Kim Không Có Tiếng Trung Trung 3

7 10C10 Hà Bảo Long Không Có Tiếng Trung Trung 3

8 10C10 Nguyễn Minh Thư Không Có Tiếng Trung Trung 3

9 10C10 Nguyễn Uyên Thy Có TCA2 Không

10 10C10 Châu Quang Vinh Không Có Tiếng Trung Trung 3
1 10C11 Nguyễn Ngọc Minh Châu Có TCA3 Không
2 10C11 Nguyễn Hoàng Duy Có TCA3 Không
3 10C11 Trang Mai Hân Có TCA3 Không
4 10C11 Phạm Bảo Long Có TCA3 Không
5 10C11 Huỳnh Nguyễn Như Ngọc Có TCA3 Không

6 10C11 Phan Ngọc Diễm Quỳnh Không Có Tiếng Trung Trung 1

7 10C11 Trần Lê Thanh Thư Không Có Tiếng Trung Trung 1

8 10C11 Mai Quốc Trung Có TCA3 Không

9 10C11 Lê Văn Không Có Tiếng Trung Trung 1

10 10C11 Trần Triệu Vy Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

11 10C11 Phạm Hoàng Yến Không Có Tiếng Nhật Nhật 2
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Thời gian học: thứ bảy hàng tuần (bắt đầu từ 05/10/2024)

Đăng ký Lớp Đăng ký Tên NN2 học Lớp

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TĂNG CƯỜNG ANH, NGOẠI NGỮ 2
Năm học 2024 - 2025

Ghi chúSTT LỚP Họ và tên Học sinh
TATC Ngoại ngữ 2

1 10C12 Nguyễn Trúc Lan Anh Không Có Tiếng Trung Trung 1

2 10C12 Trương Nguyễn Thùy Dương Có TCA3 Không

3 10C12 Mai Bảo Hà Không Có Tiếng Trung Trung 1

4 10C12 Trần Vĩ Hồng Không Có Tiếng Trung Trung 1

5 10C12 Lê Nguyên Khang Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

6 10C12 Nguyễn Như Khánh Có TCA3 Không

7 10C12 Vũ Nam Khánh Có TCA3 Không

8 10C12 Phạm Gia Linh Không Có Tiếng Trung Trung 1

9 10C12 Trần Huỳnh Khánh Linh Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

10 10C12 Trương Hoàng Gia Linh Không Có Tiếng Trung Trung 1

11 10C12 Văn Bùi Khánh Linh Có TCA3 KHÔNG

12 10C12 Đỗ Bảo Ngọc Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

13 10C12 Phạm Lê Thanh Ngọc Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

14 10C12 Phạm Đức Trí Nhân Không Có Tiếng Trung Trung 1

15 10C12 Phạm Ngọc Uyên Nhi Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

16 10C12 Huỳnh Lưu Thanh Phúc Không Có Tiếng Trung Trung 1
17 10C12 NGUYỄN DƯƠNG QUTHẮNG Không CÓ Tiếng Trung Trung 1

18 10C12 Huỳnh Nguyễn Bảo Trân Không Có Tiếng Nhật Nhật 2

1 10C13 Nguyễn An Có TCA3 Không

2 10C13 Nguyễn Vũ Thái An Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

3 10C13 Lê Minh Anh Không Có Tiếng Trung Trung 3

4 10C13 Nguyễn Quỳnh Anh Không Có Tiếng Trung Trung 3

5 10C13 Nguyễn Trương Gia Bảo Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

6 10C13 Nguyễn Hoàng Bảo Duy Không Có Tiếng Trung Trung 3

7 10C13 Nguyễn Tiến Đạt Có TCA3 Không

8 10C13 Lê Vinh Đĩnh Có TCA3 Không

9 10C13 Nguyễn Trọng Hiếu KHÔNG Có Tiếng Nhật Nhật 1

10 10C13 Đặng Ngô Minh Huy Không Có Tiếng Trung Trung 3

11 10C13 Nguyễn Phú Khang Có TCA3 KHÔNG

12 10C13 Nguyễn Hoàng Thiên Kim Có TCA3 Không

13 10C13 Phạm Lê Ngọc Lân Không Có Tiếng Trung Trung 3
14 10C13 Trần Trung Nghĩa Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

15 10C13 Dương Đình Bảo Như Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

16 10C13 Trần Thanh Phú Có TCA3 Không

17 10C13 Nguyễn Minh Phúc Có TCA3 Không

18 10C13 Nguyễn Minh Thiện Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

19 10C13 Nguyễn Thùy Trang Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

20 10C13 MAI PHƯƠNG TRINH Không Có Tiếng Nhật Nhật 1
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TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Thời gian học: thứ bảy hàng tuần (bắt đầu từ 05/10/2024)

Đăng ký Lớp Đăng ký Tên NN2 học Lớp

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TĂNG CƯỜNG ANH, NGOẠI NGỮ 2
Năm học 2024 - 2025

Ghi chúSTT LỚP Họ và tên Học sinh
TATC Ngoại ngữ 2

1 10C14 Lê Trần Bảo Anh Không Có Tiếng Trung Trung 3

2 10C14 Mạch Thiên Bảo KHÔNG Có Tiếng Nhật Nhật 1

3 10C14 Nguyễn Hữu Đạt Không Có Tiếng Trung Trung 3

4 10C14 Huỳnh Phước Hội Có TCA3 Không

5 10C14 Hồ Sỹ Hùng Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

6 10C14 Phạm Tấn Huy Có TCA3 Không

7 10C14 Trần Lê Phương Khanh Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

8 10C14 Vòng Ân Khoa Không Có Tiếng Trung Trung 3

9 10C14 Lý Nguyệt Minh Không Có Tiếng Trung Trung 3

10 10C14 Nguyễn Hữu Phúc Nguyên Có TCA3 Không

11 10C14 Tạ Hải Nguyên Không Có Tiếng Trung Trung 3

12 10C14 Nguyễn Minh Quốc Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

13 10C14 San Dung Tâm Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

14 10C14 Nguyễn Phương Tín Không Có Tiếng Trung Trung 3

15 10C14 Tống Thới Hoàng Tuấn Không Có Tiếng Trung Trung 3

16 10C14 Ngô Nguyễn Tường Vy Không Có Tiếng Trung Trung 3

1 10C15 Lại Minh Anh Có TCA1 Có Tiếng Nhật Nhật 1

2 10C15 Nguyễn Đỗ Minh Anh Không Có Tiếng Trung Trung 3

3 10C15 Dương Hiển Khương Duy Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

4 10C15 Lê Quang Phú Đức Có TCA3 Không

5 10C15 Trịnh Ngân Hà KHÔNG Có Tiếng Nhật Nhật 1

6 10C15 Lương Mạnh Hùng Không Có Tiếng Trung Trung 1

7 10C15 Lê Nhật Huy Có TCA3 Không

8 10C15 Trịnh Hoàng Hưng Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

9 10C15 Bùi Gia Khánh KHÔNG Có Tiếng Trung Trung 1
10 10C15 Lê Ngọc Đăng Khoa Không Có Tiếng Trung Trung 3

11 10C15 Nguyễn Thị Thùy Linh Không Có Tiếng Trung Trung 3

12 10C15 Trần Hà My Có TCA3 Không

13 10C15 Trần Hà Ngân Không Có Tiếng Trung Trung 3
14 10C15 Đỗ Phan Quỳnh Như CÓ TCA3 Không

15 10C15 Võ Thành Tấn Có TCA3 Không

16 10C15 Tăng Gia Phúc Thịnh Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

17 10C15 Nguyễn Thái Anh Thư Không Có Tiếng Trung Trung 3

18 10C15 Đặng Khánh Thy KHÔNG Có Tiếng Nhật Nhật 1

19 10C15 Trương Thuỵ Trân Không Có Tiếng Trung Trung 3

20 10C15 Đinh Anh Tú Có TCA1 Có Tiếng Nhật Nhật 1

21 10C15 Đỗ Ngọc Khánh Vy Không Có Tiếng Trung Trung 3

GVCN gửi lại thầy Dũng thứ Hai ngày 23/9/2024
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Thời gian học: thứ bảy hàng tuần (bắt đầu từ 05/10/2024)

Đăng ký Lớp Đăng ký Tên NN2 học Lớp
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Ghi chúSTT LỚP Họ và tên Học sinh
TATC Ngoại ngữ 2

1 10C16 Lê Ngọc Trâm Anh Không Có Tiếng Trung Trung 3

2 10C16 Nguyễn Ngọc Ánh Không Có Tiếng Trung Trung 3

3 10C16 TRẦN THIÊN ÂN Có TCA1 Có Tiếng Nhật Nhật 1

4 10C16 Trần Ngọc Gia Bảo Không Có Tiếng Trung Trung 3

5 10C16 Nguyễn Thục Doanh Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

6 10C16 Nguyễn Bùi Thùy Dương KHÔNG Có Tiếng Trung Trung 3

7 10C16 Vũ Cẩm Hà Có TCA1 Có Tiếng Nhật Nhật 1

8 10C16 Nguyễn Nhã Hân Không Có Tiếng Trung Trung 3

9 10C16 Thân Gia Hân Không Có Tiếng Trung Trung 3

10 10C16 CAO LÊ GIA HÒA Có TCA1 Có Tiếng Nhật Nhật 1

11 10C16 Đào Anh Huy Có TCA3 Không

12 10C16 Võ Lý Thu Hương Không Có Tiếng Trung Trung 3
13 10C16 Trần Ngọc Bảo Khánh Không CÓ Tiếng Trung Trung 3
14 10C16 Tạ Phương Linh Không CÓ Tiếng Trung Trung 3

15 10C16 Nguyễn Trần Duy Mạnh Không Có Tiếng Trung Trung 3

16 10C16 Nguyễn Bảo Ngọc KHÔNG CÓ Tiếng Nhật Nhật 1

17 10C16 Huỳnh Gia Phát Có TCA3 Không

18 10C16 Huỳnh Minh Quân Có TCA1 Có Tiếng Nhật Nhật 1

19 10C16 Đặng Giao Khánh Quỳnh Không Có Tiếng Trung Trung 3

20 10C16 Trần Thiên Thanh Có TCA3 Không

21 10C16 Dương Ngọc Minh Thùy Không Có Tiếng Trung Trung 3

22 10C16 Nguyễn Hoàng Anh Thư Không Có Tiếng Trung Trung 3

23 10C16 Dương Thị Ngọc Trang Không Có Tiếng Trung Trung 3

1 10C17 Đoàn Lan Anh Không Có Tiếng Trung Trung 2

2 10C17 Võ Trâm Anh Có TCA3 Không

3 10C17 Ngô Khánh Giang Có TCA3 Không

4 10C17 Nguyễn Đan Linh Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

5 10C17 Lầu Phương Nghi Có TCA1 Có Tiếng Trung Trung 1

6 10C17 Vũ Thiện Nhân Không Có Tiếng Trung Trung 2

7 10C17 Trần Nam Phương Không Có Tiếng Trung Trung 2

8 10C17 Trần Nguyễn Mai Phương Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

9 10C17 Thân Đức Thành Không Có Tiếng Trung Trung 2

10 10C17 Vương Trần Bảo Trâm Không Có Tiếng Trung Trung 2

11 10C17 Cổ Ngọc Phương Trúc Không Có Tiếng Nhật Nhật 1

12 10C17 Hồ Khánh Vân Không Có Tiếng Trung Trung 2

13 10C17 Nguyễn Ngọc Minh Vy Không Có Tiếng Nhật Nhật 1
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Đăng ký Lớp Đăng ký Lớp
1 11B01 Hoàng Nguyễn Ngọc Khoa Không Tiếng Trung Trung 11
1 11B02 Tô Thùy Dương Không Tiếng Trung Trung 11
2 11B02 Nguyễn Dương Minh Đạt Không Tiếng Nhật Nhật 11
3 11B02 Phạm Thanh Mai Không Tiếng Nhật Nhật 11
4 11B02 Nguyễn Thanh Nam Không Tiếng Nhật Nhật 11
5 11B02 Nguyễn Thị Như Quý Không Tiếng Trung Trung 11
1 11B03 Trần Nguyễn Thùy Dương Có TCA11 Không đăng ký
2 11B03 Huỳnh Minh Khánh Có TCA11 Không đăng ký
3 11B03 Thái Bảo Long Có TCA11 Không đăng ký
4 11B03 Lê Hoàng Ngọc Trâm Có TCA11 Không đăng ký
1 11B04 Phan Bạch Diệp Không Tiếng Trung Trung 11
2 11B04 Nguyễn Huy Hoàng Có TCA11 Không đăng ký
3 11B04 Thân Đức Kiên Không Tiếng Trung Trung 11
4 11B04 Nguyễn Bích Ngọc Không Tiếng Nhật Nhật 11
5 11B04 Đặng Hồng Tiên Tiên Có TCA11 Không đăng ký
6 11B04 Trịnh Nguyễn Tường Vy Không Tiếng Trung Trung 11
1 11B05 Nguyễn Thị Phước An Không Tiếng Trung Trung 11
2 11B05 Nguyễn Trần Bảo Châu Không Tiếng Nhật Nhật 11
3 11B05 Ngô Gia Hân Có TCA11 Không đăng ký
4 11B05 Lê Võ Nhật Quang Không Tiếng Trung Trung 11
5 11B05 Vũ Phương Thảo Không Tiếng Trung Trung 11
6 11B05 Trần Thanh Thúy Không Tiếng Trung Trung 11
7 11B05 Phan Mai Anh Khoa Không Tiếng Trung Trung 11

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TĂNG CƯỜNG ANH, NGOẠI NGỮ 2
Năm học 2024 - 2025

Thời gian học: thứ bảy hàng tuần (bắt đầu từ 05/10/2024).

Ngoại ngữ 2STT LỚP Họ tên học sinh Tên Tăng cường tiếng Anh
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8 11B05 Hồ Thị Như Ý Không Tiếng Trung Trung 11
1 11B06 Nguyễn Thịnh An Không Tiếng Nhật Nhật 11
2 11B06 Huỳnh Bá Đại Không Không đăng ký
3 11B06 Trịnh Hồng Đức Có TCA11 Không đăng ký
4 11B06 Nguyễn Phúc Gia Hân Không Không đăng ký
5 11B06 Nguyễn Đức Hiên Không Tiếng Nhật Nhật 11
6 11B06 Nguyễn Phúc Khang Không Không đăng ký
7 11B06 Lý Gia Luân Không Tiếng Nhật Nhật 11
8 11B06 Nguyễn Như Ánh Ngọc Không Không đăng ký
9 11B06 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Không Không đăng ký

10 11B06 Lê Gia Phúc Không Không đăng ký
1 11B07 Phan Thị Phương Anh Không Tiếng Trung Trung 11
2 11B07 Nguyễn Thu Dung Không Tiếng Trung Trung 11
1 11B08 Đỗ Minh Hùng Không Tiếng Nhật Nhật 11
2 11B08 Trương Quang Thi Có TCA11 Tiếng Trung Trung 11
1 11B09 Trịnh Trần Gia Bảo Không Tiếng Nhật Nhật 11
1 11B10 Nguyễn Phúc Kiên Có TCA11 Tiếng Trung Trung 11
2 11B10 Nguyễn Hoàng Gia Phú Không Tiếng Trung Trung 11
3 11B10 Nguyễn Hồ Diễm Quỳnh Có TCA11 Không đăng ký
1 11B11 Phạm Phương Vy Không Tiếng Trung Trung 11
1 11B12 Vũ Thị Vân Anh Có TCA11 Không đăng ký
2 11B12 Lai Nhất Huy Có TCA11 Không đăng ký
3 11B12 Trương Tiến Phát Có TCA11 Không đăng ký
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4 11B12 Đỗ Minh Thông Có TCA11 Không đăng ký
5 11B12 Đàm Tuấn Nghiêm Có TCA11 Không đăng ký
1 11B13 Trần Anh Khôi Không Tiếng Nhật Nhật 11
1 11B14 Nguyễn Lê Gia Hân Không Tiếng Nhật Nhật 11
2 11B14 Nguyễn Phúc Lợi Có TCA11 Không đăng ký
3 11B14 Nguyễn Thị Như Ngọc Không Tiếng Trung Trung 11
4 11B14 Hứa Uyển Nhi Có TCA11 Không đăng ký
1 11B15 Phạm Ngọc Khánh Đoan Có TCA11 Không đăng ký
2 11B15 Võ Ý Lan Không Tiếng Trung Trung 11
3 11B15 Trần Dương Tâm Thắng Không Không đăng ký
4 11B15 Dương Ngọc Sơn Tùng Không Tiếng Trung Trung 11
1 11B16 Phan Vũ Tiến Anh Không Tiếng Nhật Nhật 11
2 11B16 Lê Nguyễn Trà My Không Tiếng Trung Trung 11
3 11B16 Sẩm Tuấn Nghĩa Không Tiếng Nhật Nhật 11
4 11B16 Lê Minh Tuệ Không Tiếng Nhật Nhật 11
1 11B17 Nguyễn Bảo Đạt Có TCA11 Không đăng ký
2 11B17 Võ Văn Minh Đức Có TCA11 Không đăng ký
3 11B17 Đinh Quang Minh Có TCA11 Không đăng ký
4 11B17 Hứa Tường Vi Có TCA11 Không đăng ký
1 11B18 Trần Ngọc Khánh Hân Có TCA11
2 11B18 Đặng Thành Nhân Không Tiếng Nhật Nhật 11
1 11B19 La Thiên Ân Không Tiếng Trung Trung 11
2 11B19 Châu Ngọc Bích Không Tiếng Trung Trung 11
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3 11B19 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh Không Tiếng Nhật Nhật 11
1 11B20 Trịnh Ngọc Minh Có TCA11 Không đăng ký
2 11B20 Cao Hoàng Mỹ Phương Có TCA11 Không đăng ký
1 11B21 Trịnh Công Lam Nguyên Có TCA11 Không đăng ký
2 11B21 Nguyễn Thảo Nhi Không Tiếng Trung Trung 11
3 11B21 Trần Huỳnh Hoa Tiên Không Tiếng Trung Trung 11
4 11B21 Lương Hoàng Quốc Không Tiếng Trung Trung 11


